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Tập sách nhỏ này đã được biên 
soạn để giúp bạn hiểu về những 
điều kiện cần thiết để được 
hưởng phúc lợi Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp.

PHÚC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:
NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN PHẢI BIẾT

www.edd.ca.gov
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Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Những Điều Bạn Cần Phải Biết

Bạn đã nhận được tập sách nhỏ này bởi vì bạn đã nộp đơn xin phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) với Sở Phát Triển 
Nhân Dụng (EDD).  Chương trình này, hoàn toàn do người sử dụng lao động tài trợ, cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho 
những công nhân mất việc làm không do lỗi của họ và có hội đủ điều kiện pháp lý của chương trình vào mỗi tuần lễ họ 
chứng nhận để xin phúc lợi. Tập sách nhỏ này sẽ giúp bạn hiểu về quy trình xin phúc lợi, khi nào phúc lợi sẽ được chi trả, 
và trách nhiệm của bạn lúc chứng nhận để được hưởng phúc lợi. 

Điều quan trọng là bạn phải hiểu về những điều kiện cần thiết của chương trình UI để tránh không bị chậm trễ hoặc bị từ 
chối. Nếu điều kiện hưởng phúc lợi UI của bạn có vấn đề, bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ 
sơ trước khi phúc lợi có thể được chi trả cho bạn một cách hợp pháp. Cuộc phỏng vấn để xác định tính hợp lệ sẽ được 
thực hiện qua điện thoại bởi một người đại diện của EDD. Bạn sẽ được thông báo trước bằng thư về ngày hẹn phỏng 
vấn này. Nếu bạn không hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, bạn sẽ nhận được một giấy báo quyết định pháp lý của EDD 
nêu rõ (những) lý do bạn bị từ chối phúc lợi. Nếu bạn không đồng ý với quyết định đó, bạn có quyền khiếu nại lên một 
bên thứ ba, một Thẩm Phán Luật Hành Chánh độc lập.

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CĂN BẢN

Hồ sơ xin phúc lợi UI bắt đầu vào ngày Chủ Nhật của tuần lễ bạn lập đơn xin phúc lợi. Mỗi hồ sơ xin phúc lợi sẽ có hiệu 
lực cho một năm. Để hội đủ điều kiện về phương diện tiền, bạn phải có đi làm và đã hưởng một số tiền lương tối thiểu 
nào đó nội trong 18 tháng qua. Ngoài ra, để được nhận phúc lợi, bạn phải hội đủ tất cả các điều kiện như những đạo luật 
sau đây của tiểu bang đã quy định. Nếu vẫn còn chưa rõ là bạn có hội đủ các điều kiện pháp lý hay chưa, bạn sẽ có một 
cuộc hẹn phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ sơ mình. Muốn được xác định là có hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, 
bạn phải:

l	 Bị thất nghiệp không do lỗi của mình. Nếu bạn bị cho nghỉ việc hoặc bị đuổi khỏi công việc cuối cùng của 
mình, tự ý xin nghỉ công việc cuối cùng, hoặc bạn rời bỏ công việc vì một cuộc tranh chấp của công đoàn hay 
đình công, bạn sẽ có một cuộc hẹn phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ sơ mình.

l	 Có khả năng và sẵn sàng để đi làm. Bạn phải có khả năng thể chất để đi làm và sẵn sàng để đi làm toàn thời 
gian. Nếu bạn không có khả năng hoặc không sẵn sàng để làm việc toàn thời gian, bạn sẽ có một cuộc hẹn 
phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ sơ mình. 

l	 Sẵn lòng để nhận công việc thích hợp. Bạn phải sẵn lòng để nhận lời mời nhận một công việc trong ngành 
nghề thông thường của mình. Nếu bạn từ chối lời mời nhận việc, bạn sẽ có một cuộc hẹn phỏng vấn để xác định 
tính hợp lệ của hồ sơ mình. 

l	 Tích cực đi tìm việc làm. Bạn phải đi tìm việc mỗi tuần lễ. Nếu bạn không đi tìm việc làm trong một tuần lễ, bạn 
sẽ có một cuộc hẹn phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ sơ mình. 

NHẬN TIỀN TRỢ CẤP

Bạn phải chứng nhận mỗi tuần lễ mà bạn muốn nhận phúc lợi. Nếu tất cả các điều kiện đã được đáp ứng, một số tiền 
phúc lợi sẽ được cấp phát sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tiên - thông thường vào khoảng ba tuần lễ sau lần 
đầu nộp đơn xin phúc lợi. Nếu bạn không nhận được tiền trong vòng ba tuần lễ sau lần đầu nộp đơn xin phúc lợi, bạn có 
thể nhận được giấy báo là tính hợp lệ của hồ sơ bạn có thể có vấn đề. 

Bạn có thể chứng nhận bằng một trong ba phương pháp chứng nhận khác nhau: 

l	 Trực tuyến. Đây là phương pháp chứng nhận nhanh nhất, dễ nhất để xin phúc lợi, 24 giờ một ngày, 7 ngày một 
tuần. Chứng nhận bằng phương pháp EDD Web-CertSM qua www.edd.ca.gov/Unemployment/EDD_Web-Cert.
htm.

l	 Điện thoại. Chứng nhận bằng phương pháp EDD Tele-CertSM ở số 1-866-333-4606. Muốn tiếp cận EDD 
Tele-CertSM một cách nhanh chóng và dễ dàng, tốt nhất là gọi sau 5 giờ chiều. 

l	 Đường bưu điện.  Chứng nhận bằng biểu mẫu giấy Chứng Nhận Tiếp Tục Xin Phúc Lợi, DE 4581, như đã được 
gửi đến cho bạn. 

Nếu bạn đang tham gia vào các chương trình Bán Phần hoặc Chia Sẻ Công Việc, công ty chủ nhân của bạn sẽ cung cấp 
cho bạn biểu mẫu chứng nhận thích hợp.
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Tất cả các hồ sơ đều phải chịu một thời kỳ chờ đợi bằng một tuần lễ không được trả tiền. Thời kỳ chờ đợi này chỉ có thể 
phải chịu nếu bạn hội đủ tất cả các điều kiện cần thiết cho tuần lễ đó. Số tiền phúc lợi sẽ được cấp phát sau khi thủ tục 
chứng nhận đã được hoàn tất chính xác và nộp lên EDD. Hầu hết các người xin phúc lợi đều chứng nhận phúc lợi UI mỗi 
hai tuần lễ một lần. Lần chứng nhận đầu tiên sẽ bao gồm thời kỳ chờ đợi không được trả tiền. 

Kèm theo tập sách nhỏ này là Bản Hướng Dẫn Từng Bước Một: Cách Chứng Nhận cho Phúc Lợi Thất Nghiệp Còn 
Đang Tiếp Diễn, DE 1275C, trong đó có giải thích về mỗi một câu hỏi được đặt ra trong quy trình chứng nhận. Hãy 
tham khảo bản hướng dẫn lúc hoàn tất thủ tục chứng nhận. Bạn phải hoàn tất thủ tục chứng nhận mỗi tuần lễ để tiếp 
tục được hưởng phúc lợi. Hãy trả lời thành thật và chính xác tất cả các câu hỏi. Không thực hiện điều này sẽ có thể bị 
phạt, kể cả bị từ chối phúc lợi. Nếu chứng nhận bằng một biểu mẫu giấy, hãy đọc kỹ lại biểu mẫu để chắc chắn là tất 
cả các câu hỏi đã được trả lời và biểu mẫu đã có chữ ký. Nếu tất cả các điều kiện cần thiết đã được đáp ứng, một số 
tiền phúc lợi sẽ được cấp phát vào thẻ EDD Debit CardSM của bạn. Ngân hàng Bank of America sẽ gửi một tập hồ sơ 
chào mừng bạn với thêm thông tin về thẻ EDD Debit CardSM.

ĐÓNG HOẶC NGƯNG HỒ SƠ CỦA BẠN

Bạn chỉ có thể xin đóng hồ sơ xin phúc lợi UI nếu tiền phúc lợi chưa được chi trả, một thông báo hồ sơ không hợp lệ 
chưa được gửi đến cho bạn, và/hoặc một số tiền trả lố chưa được ghi nhận trong hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đã đóng thì 
sẽ không thể mở lại được, nhưng bạn có thể mở một hồ sơ xin phúc lợi UI mới bằng một ngày khác sau đó. Sau khi bạn 
đã nhận được phúc lợi UI, nếu bạn trở lại làm việc và/hoặc không cần đến phúc lợi UI nữa, bạn chỉ cần ngưng không nộp 
bản chứng nhận hàng tuần của bạn.

MỞ LẠI HỒ SƠ CỦA BẠN 

Nếu bạn ngưng không nhận phúc lợi nữa, vì những lý do như là bạn đã trở lại làm việc, và bây giờ bạn lại muốn xin mở lại 
hồ sơ của mình, bạn cần phải liên lạc với EDD bằng cách lập đơn xin trực tuyến eApply4UI, qua điện thoại, bằng đường 
bưu điện, hoặc bằng máy fax. 
Lời khuyên: Cách nhanh nhất để mở lại hồ sơ – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần – là sử dụng eApply4UI ở www.edd.
ca.gov.

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN PHÚC LỢI

Bất kỳ người xin phúc lợi nào cung cấp thông tin sai sự thật hoặc giấu giếm thông tin để được hưởng phúc lợi sẽ bị hình 
phạt truất quyền vì khai man và sẽ bị từ chối phúc lợi từ 2 cho đến 23 tuần lễ. Ngoài ra, nếu người xin phúc lợi được xác 
định là đã được trả lố, một khoản tiền phạt bằng 30 phần trăm sẽ được cộng vào số tiền trả lố.

EDD cũng co thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ người xin phúc lợi nào có hành vi lừa đảo để được hưởng 
phúc lợi một cách bất hợp pháp. Những cáo buộc này còn có thể mang lại thêm những hình phạt, tiền lãi, và có thể kể 
cả một bản án tù. EDD sử dụng một hệ thống phát hiện gian lận để nhận dạng ra những người xin phúc lợi có đi làm và 
không khai báo thu nhập của mình.

Nếu bạn nghi ngờ có hành vi lừa đảo UI, bạn có thể báo cáo điều này qua Đường Dây Nóng Tố Giác Gian Lận của 
EDD. ở 1-800-229-6297 hoặc tố giác trực tuyện bằng cách sử dụng kết nối Contact EDD ở phần trên của trang nhà EDD.

ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC DỊCH VỤ TÌM VIỆC VÀ ĐÀO TẠO

Các dịch vụ tìm việc và đào tạo toàn diện được cung cấp với sự hợp tác của các cơ quan và tổ chức tiểu bang và địa 
phương thông qua America’s Job Centers of CaliforniaSM (AJCC – Trung Tâm Tìm Việc California của Hoa Kỳ) trước 
đây được gọi là Trung Tâm Hướng Nghiệp Tổng Hợp. Hãy truy cập www.americasjobcenter.ca.gov hoặc gọi số 	
1-877-US2-JOBS (5627) để tìm đến một địa điểm gần bạn.

THÔNG TIN THÊM NỮA

Để có thêm thông tin chi tiết về các quyền và trách nhiệm của bạn đối với phúc lợi UI và thông tin về các chương trình 
đặc biệt hoặc dịch vụ tìm việc, hãy truy cập www.edd.ca.gov và đọc cuốn sổ tay UI Tập Hướng Dẫn về Phúc Lợi và Dịch 
Vụ Tìm Việc, DE 1275A. Bạn cũng có thể đặt lấy một cuốn sổ tay bằng cách truy cập www.edd.ca.gov/Forms và đánh 
vào số ấn phẩm DE 1275A ở chỗ định vị biểu mẫu và làm theo lời hướng dẫn hoặc gọi đến một trong những số điện thoại 
được in ở phía sau của tập sách nhỏ này. 
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EDD là một nhà tuyển dụng/chương trình thi hành chính sách cơ hội đồng đều. Các phương tiện và dịch vụ hỗ trợ sẽ 
được cung cấp cho những người mất năng lực khi được yêu cầu. Muốn yêu cầu những dịch vụ, trợ giúp, và/hoặc khuôn 
dạng khác thì cần phải gọi những số điện thoại cung cấp thông tin được liệt kê ở mặt trước của tập sách nhỏ này.

TIỂU BANG CALIFORNIA

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN 
LAO ĐỘNG VÀ LỰC 
LƯỢNG LAO ĐỘNG

SỞ
PHÁT TRIỂN NHÂN DỤNG

Số Điện Thoại EDD
Tiếng Anh	  1-800-300-5616
Tiếng Việt 1-800-547-2058
TTY	   1-800-815-9387

Tự Phục Vụ Tự Động Hóa
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha
1-866-333-4606

NHỮNG THÔNG BÁO BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC TRONG HẠN KỲ HỒ SƠ 
____________________________

Nội trong 10 ngày kể từ ngày lập hồ sơ, bạn sẽ nhận được những giấy thông 
báo sau đây bằng đường bưu điện từ EDD. Bạn có thể nhận được những loại 
giấy thông báo khác ngoài những loại đã được liệt kê dưới đây nếu bạn có 
cuộc hẹn phỏng vấn để xác định tính hợp lệ của hồ sơ, được cấp phát một 
quyết định về phúc lợi của mình, hoặc EDD cần thêm thông tin để xác minh 
danh tính của bạn.

Thông Báo Phê Chuẩn Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp, DE 429Z 
Thông báo này bao gồm thông tin về hồ sơ của bạn. “Số Tiền Phúc Lợi Hàng 
Tuần” là khoản tiền bạn sẽ nhận được mỗi tuần lễ trước những khoản khấu 
trừ/phải bớt nếu bạn hội đủ tất cả những điều kiện cần thiết. Số tiền phúc lợi 
hàng tuần có thể là từ tối thiểu $40 đến tối đa $450. “Số Tiền Phúc Lợi Tối Đa” 
sẽ bằng 26 lần số tiền phúc lợi hàng tuần hay là một nửa của “Tổng Số Tiền 
Lương” liệt kê ở Mục 5 trong bản thông báo này, chọn số tiền ít hơn. Những 
số tiền này được căn cứ vào số lương bạn kiếm được trong thời kỳ gốc của 
mình. Biểu đồ ở phần dưới bản thông báo này bao gồm tất cả số tiền lương 
bạn đã kiếm được trong thời kỳ gốc mà đã được sử dụng để thiết lập hồ sơ 
của bạn. Nếu bạn nghĩ là số tiền thu nhập ghi nhận ở đây là không chính xác, 
vui lòng liên lạc với EDD NGAY LẬP TỨC để yêu cầu sửa lại.

Thông Báo Mở Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất Nghiệp, DE 1101/CLMT 
Bản thông báo này bao gồm những thông tin bạn đã khai lúc mở hồ sơ. Hãy 
đọc kỹ lại tất cả những thông tin này. Nếu có bất kỳ thông tin nào được nhận 
thấy là không chính xác, bạn có 10 ngày kể từ ngày gửi bưu điện bản thông 
báo này để liên lạc EDD và yêu cầu sửa lại.

Chứng Nhận Để Xin Tiếp Tục Hưởng Phúc Lợi, DE 4581 
Biểu mẫu này được sử dụng để chứng nhận được hưởng phúc lợi. Bạn cũng 
có thể chứng nhận trực tuyến hoặc bằng điện thoại. Bạn không được nhận 
phúc lợi UI trừ phi bạn thực hiện thủ tục chứng nhận để EDD có thể xác 
định tính hợp lệ của hồ sơ bạn. Những người xin phúc lợi đang tham gia vào 
chương trình Bán Phần hoặc Chia Sẻ Công Việc sẽ không nhận được biểu 
mẫu này và nên liên lạc với công ty chủ nhân của mình để được biết về các 
điều kiện chứng nhận.  
Lời khuyên:Cách chứng nhận được hưởng phúc lợi nhanh nhất, dễ dàng 
nhất là sử dụng EDD Web-CertSM trên trang nhà EDD.

Thông Báo về Điều Kiện Đăng Ký Việc Làm, DE 8405 
CalJOBSSM là một trung tâm tìm việc ảo được đặt cơ sở trên mạng Internet 
nơi mà bạn có thể tiếp cận hàng ngàn mục tuyển nhân viên và những công 
cụ để giúp bạn quản lý sự nghiệp của mình. Tất cả những người xin phúc lợi 
UI đều phải đăng ký tại CalJOBSSM như một điều kiện để được nhận phúc lợi. 
Hãy truy cập www.CalJOBS.c.ca.gov để đăng ký ngay hôm nay để được 
xem là đã đáp ứng điều kiện cho chương trình này. 

Hãy truy cập www.edd.ca.gov để có thêm thông tin về các loại thông báo UI 
khác.




